	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: CÔNG NGHỆ 9 
Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 8-12-2017


I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1. (2đ): Hãy ghi vào bài làm kiểm tra các chữ cái đứng trước các câu trả lời đúng trong các câu sau:

  1. Để đo kiểm tra điện trở của mạch điện có thể dùng đồng hồ điện:

A. Oát kế

B. Vôn kế

C. Công tơ điện

D. Đồng hồ vạn năng

E. Ampe kế

F. Ôm kế

   2. Đồng hồ để đo kiểm tra hiệu điện thế của mạch điện là:

A. Oát kế

B. Vôn kế

C. Công tơ điện

D. Đồng hồ vạn năng

E. Ampe kế

F. Ôm kế

3. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống luồn dây phân nhánh người ta thường dùng:

A. Ống nối chữ T
B. Ống nối chữ L
C. Ống nối thẳng

D. Kẹp đỡ ống

  4. Khi sử dụng dây dẫn để lắp đặt mạng điện trong nhà cần:

A. Chọn dây dẫn có tiết diện lõi phù hợp với cấp điện áp của mạng điện.

B. Chọn dây có vỏ bọc cách điện đảm bảo an toàn phù hợp với điều kiện lắp đặt và cấp điện áp của mạng điện.

C. Chọn lõi dẫn điện phù hợp với cường độ dòng điện truyền dẫn.

D. Chọn vỏ dây dẫn điện phù hợp với cường độ dòng điện truyền dẫn.

	    Câu 2. (1đ): Vẽ sơ đồ hình 1 vào bài làm kiểm tra và vẽ thêm ampe kế, vôn kế vào mạch điện sao cho:
1, Ampe kế đo cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1
2, Vôn kế đo hiệu điện thế qua bóng đèn Đ2

	
A

     

O

   Đ1


                          Đ2


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
  Câu 1. (2đ): Khi sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở em cần phải thực hiện như thế nào?
  Câu 2.(2đ): Nêu quy trình nối dây dẫn điện? Mối nối dây dẫn điện cần đảm bảo các yêu cầu nào?
  Câu 3.(3đ): Cho mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. Hãy:
1) Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện. 

2) Vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện.

	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Năm học 2017 - 2018
	


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 Môn: CÔNG NGHỆ 9 - ĐỀ 2 

  I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
  Câu 1. (2đ): chọn đúng mỗi câu được 0,5đ

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D,F
	B,D
	A
	B,C


	Câu 2. (1đ): vẽ đúng mỗi đồng hồ được 0,5đ


	    A

    O


                                 Đ1


                           





II. TỰ LUẬN: (7điểm)
                                
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2

	
	
	Lắp pin vào đồng hồ, vặn núm đồng hồ về thang đo (
	0,5

	
	
	Điều chỉnh núm 0;... 
	0,5

	
	
	Khi đo không chạm tay vào kim đo hoặc …
	0,5

	
	
	Khi đo phải bắt đầu từ thang đo lớn nhất và  ...
	0,5

	2
	
	
	2

	
	1
	Bóc vỏ cách điện ( Làm sạch lõi ( Nối dây ( Kiểm tra mối nối ( Cách điện mỗi nối.

Đúng mỗi bước được 0,25; sau bước sai không được điểm
	1

	
	2
	Dẫn điện tốt
An toàn

Độ bền cao
Mỹ thuật: đẹp

Mỗi yêu cầu đúng được 0,25đ.
	1

	3
	
	
	3

	
	1
	Vẽ đúng sơ đồ nguyên lý

	1,5

	
	2
	Vẽ đúng sơ đồ  lắp đặt
	1,5


	BGH DUYỆT

Khúc Thị Mỹ Hạnh
	TỔ TRƯỞNG

Trần T Khánh Nguyệt
	GV RA ĐỀ - NHÓM TRƯỞNG

Phùng Thị Lơ


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

ĐỀ 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: CÔNG NGHỆ 9 

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra:8-12-2017


I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
 Câu 1. (2đ): Hãy ghi vào bài làm kiểm tra các chữ cái đứng trước các câu trả lời đúng trong các câu sau:

1. Đồng hồ dùng để đo điện năng tiêu thụ của mỗi gia đình là: 
A. Oát kế

B. Vôn kế

C. Ampe kế

D. Công tơ điện

E. Đồng hồ vạn năng

F. Ôm kế

2. Đồng hồ để đo hiệu điện thế của mạch điện là:

A. Ôm kế

B. Oát kế

C. Vôn kế
D. Công tơ điện 

E. Đồng hồ vạn năng

F. Ampe kế

3. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống luồn dây, để chuyển hướng người ta thường dùng:

A. Ống nối chữ T
B. Ống nối chữ L
C. Ống nối thẳng

D. Kẹp đỡ ống

  4. Khi sử dụng dây dẫn để lắp đặt mạng điện trong nhà cần:

A. Chọn dây dẫn có tiết diện lõi phù hợp với cấp điện áp của mạng điện.

B. Chọn dây có vỏ bọc cách điện đảm bảo an toàn phù hợp với điều kiện lắp đặt và cấp điện áp của mạng điện.

C. Chọn lõi dẫn điện phù hợp với cường độ dòng điện truyền tải.

D. Chọn vỏ dây dẫn điện phù hợp với cường độ dòng điện truyền tải.

	    Câu 2. (1đ): Vẽ sơ đồ hình 1 vào bài làm kiểm tra và vẽ thêm ampe kế, vôn kế vào mạch điện sao cho:
1, Ampe kế đo cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.
2, Vôn kế đo hiệu điện thế qua bóng đèn Đ1.

	
A 
     

O

   Đ1


                          Đ2


II. TỰ LUẬN: (7điểm)
  Câu 1. (2đ):  Khi sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở em cần phải thực hiện như thế nào?
  Câu 2. (2đ):
 Hãy nêu quy trình nối dây dẫn điện? Mối nối dây dẫn điện cần đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật nào?

  Câu 3. (3đ): Cho mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. 

1) Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện. 

2) Vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện trên.
	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Năm học 2017 - 2018
	


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 Môn: CÔNG NGHỆ 9 -  ĐỀ 2
  I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)

   Câu 1. (2đ): chọn đúng mỗi câu được 0,5đ

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	C,E
	B
	B,C


   Câu 2. (1đ): Vẽ đúng mỗi đồng hồ được 0,5đ
	   
	    A

    O

             Đ1

                                Đ2



II. TỰ LUẬN: (7điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2

	
	
	Lắp pin vào đồng hồ, vặn núm đồng hồ về thang đo (
	0,5

	
	
	Điều chỉnh núm 0;... 
	0,5

	
	
	Khi đo không chạm tay vào kim đo hoặc phần tử đo …
	0,5

	
	
	Khi đo phải bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần ...
	0,5

	2
	
	
	2

	
	1
	Bóc vỏ cách điện ( Làm sạch lõi ( Nối dây ( Kiểm tra mối nối ( Cách điện mỗi nối.

Đúng mỗi bước được 0,25; sau bước sai không được điểm
	1

	
	2
	Dẫn điện tốt
An toàn

Độ bền cao
Mỹ thuật: đẹp

Mỗi yêu cầu đúng được 0,25đ.
	1

	3
	
	
	3

	
	1
	Vẽ đúng sơ đồ nguyên lý
	1,5

	
	2
	Vẽ đúng sơ đồ  lắp đặt
	1,5


	BGH DUYỆT

Khúc Thị Mỹ Hạnh
	TỔ TRƯỞNG

Trần T Khánh Nguyệt
	GV RA ĐỀ - NHÓM TRƯỞNG

Phùng Thị Lơ



	
	
	


	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2017- 2018
-----------------
	MỤC TIÊU – MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: CÔNG NGHỆ 9 
--------------

	
	 


I. MỤC TIÊU
  1. Kiến thức: kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức:
- Cách  chọn dây dẫn điện; lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà.
- Công dụng và cách sử dụng của các loại đồng hồ đo điện.

- Quy trình  nối  dây dẫn  điện; Các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.

- Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện. 

   2. Kĩ năng:  
- Kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào bài kiểm tra.

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện theo yêu cầu.

  3. Thái độ:

     - Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra.

II. MA TRẬN ĐỀ
	 Nội dung 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Vật liệu dùng trong lắp đặt MĐTN
	
	
	1
0,5
	
	
	
	
	
	1
0,5

	Đồng hồ điện
	2

1
	
	
	1

2
	
	
	1

1
	
	4

4

	Nối dây dẫn điện
	
	1

2
	
	
	
	
	
	
	1

2

	Lắp đặt mạch điện 
	
	
	
	1

1,5
	
	1

1,5
	
	
	2

3

	Lắp đặt dây dẫn của MĐTN
	1
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5

	Tổng
	4

3,5
	3

4
	1
1,5
	1
1
	9

10



BGH DUYỆT
TỔ TRƯỞNG
 NHÓM TRƯỞNG


Khúc Thị Mỹ Hạnh
Trần T Khánh Nguyệt
Phùng Thị Lơ
Hình 1





Đ22





Hình 1





MẪU 7








